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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): 
Câu 1: Dưới thời Trần, nô tì là tầng lớp
A. phục vụ trong các gia đình quý tộc, quan lại, địa chủ, một bộ phận là nô tì của nhà nước.
B. đóng vai trò là lực lượng sản xuất đông đảo nhất trong xã hội, chủ yếu làm nông nghiệp.
C. phục vụ trong các gia đình quý tộc, tăng lữ, một bộ phận là nô tì của người nước ngoài.
D. có vai trò và địa vị thấp kém, chủ yếu lao động trong lĩnh vực thủ công nghiệp.
Câu 2: Những biểu hiện cho thấy giáo dục thời Trần có bước phát triển mới?
A. Ở các lộ, phủ từng bước hình thành hệ thống trường tư; trường công phổ biến ở các đô thị, làng xã.
B. Ở các lộ, phủ hình thành trường công; trường tư cũng dần phổ biến ở các đô thị, làng xã.
C. Nhà Trần mở rộng Quốc Tử Giám, tổ chức ba năm một lần các kì thi Hương, thi Hội, thi Đình.
D. Nhà Trần tổ chức kì thi Đình chọn “Tam khôi”, khắc tên lên bia đá tại Quốc Tử Giám.
Câu 3: Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ

A. phong kiến phân quyền.



B. quân chủ lập hiến.

C. quân chủ trung ương tập quyền.

D. dân chủ đại nghị.

Câu 4: Cho câu thơ:

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư
      Tiệt nhiên định phận tạo thiên thư
                     Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm                   
    Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

Ý nào nào sau đây không phản ánh đúng nội dung của 4 câu thơ trên?

A. Đánh đòn tâm lý khiến kẻ thù hoang mang, lo sợ.
B. Cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân Đại Việt.

C. Khẳng định chủ quyền của dân tộc Đại Việt.

D. Tự hào về chiến thắng của quân dân Đại Việt.

Câu 5: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?

A. Tích cực khai hoang.
B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

C. Lập điền trang.
         D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

Câu 6: Ý nào không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên?

A. Đập tan tham vọng xâm lược của quân Mông - Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền 
B. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới.

C. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí giá trong nghệ thuật đánh giặc.

Câu 7: Đây là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Người chỉ huy là Lý Thường Kiệt. Tên tuổi của ông là niềm tự hào của dân tộc ta. Vậy đó là trận đánh nào?

A. Trận Bạch Đằng năm 981.
   B. Trận đánh châu Ung, châu Khâm và châu Liêm (10-1075).

C. Trận Như Nguyệt (1077).
   D. Cả ba trận trên.

Câu 8: Ý nào không phải nguyên nhân thắng lợi của ba lần KC chống quân Mông-Nguyên?

A. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến.

B. Ba lần KC chống quân xâm lược Mông - Nguyên, nhà Trần đều được nhân dân Chăm-pa giúp 

C. Nội bộ lãnh đạo nhà Trần đoàn kết và có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt 
D. Nhà Trần có đường lối chiến lược đúng đắn, sáng tạo và có những danh tướng tài ba.

Câu 9: Châu Đại Dương gồm 2 bộ phần là

A. Lục địa Oxtraylia và hệ thống các đảo.

B. Lục địa Oxtraylia và đảo Niu Dilen.
C. Lục địa Oxtraylia và đảo Pa Pua Niu Ghi-nê.

D. Lục địa Oxtraylia và Mi-cro-nê-di.

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản để khí hậu các đảo châu Đại Dương ấm ẩm điều hòa là:

A. Nằm ở đới ôn hòa.
B. Nhiều thực vật.
C. Được biển bao quanh.
D. Mưa nhiều.
Câu 11: Vì sao Ô-xtrây-li-a là quốc gia có nền văn hóa độc đáo và đa dạng?

A. Chủng tộc đa dạng.


   B. Sự hòa huyết giữa người bản địa và người nhập cư.

C. Nơi ra đời nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.
       D. Dân số đông, đô thị hóa cao nhất thế giới.

Câu 12: Tại sao người Anh lại nhập cư đông và khai phá Ô- xtrây-li-a?

A. Do nhu cầu lao động và việc làm.



B. Bị di cư làm nô lệ.

C. Vương quốc Anh đưa tù nhân và di cư đến định cư.

D. Xuất khẩu lao đông.

Câu 13:  Đâu là đặc điểm của khí hậu châu Nam Cực?

A. Khí hậu nóng, khô hạn.



B. Khí hậu phân hóa đa dạng.

C. Khí hậu lạnh nhất, nhiều gió bão và khô.
D. Khí hậu lạnh, mưa đá.

Câu 14: Hiệp ước Nam Cực ra đời nhằm mục đích gì?

A. Nghiêm cấm các hoạt động quân sự, thăm dò và khai thác khoáng sản.

B. Thiết lập thị trường kinh tế duy nhất, liên minh toàn diện nhất thế giới.

C. Thành lập một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

D. Phát triển kinh tế văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác giữa các nước thành viên.
Câu 15: Để gia tăng nguồn cung cấp nước các quốc gia ở Ô-xtrây-li-a có những biện pháp gì?

A. Tiến hành thau chua, rửa mặt.
     B. Xây dựng các đập, hồ trữ nước mưa, nhà máy xử lí nước.

C. Khai thác các nguồn nước ngầm.
D. Xây dựng các bể chứa nước mưa.

Câu 16: Sự ấm lên của khí hậu có tác động như thế nào đối với thiên nhiên của châu Nam Cực?

A. Động thực vật phong phú, gia tăng mực nước biển.
B. Suy giảm đa dạng sinh học.

C. Gia tăng mực nước biển.


D. Địa hình thay đổi, gia tăng mực nước biển.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1:(2,5đ) Dựa vào tập bản đồ lịch sử địa lý 7, hãy:

a. Trình bày đặc điểm tự nhiên của lục địa Ô-xtrây-li-a.?
b. Vì sao đại bộ phân diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?
Câu 2: (0,5đ) Sự ấm lên của khí hậu có tác động như thế nào đối với thiên nhiên của châu Nam Cực?
Câu 3: (2,0đ) Hãy đánh giá nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân xâm lược và vai trò của Lý Thường Kiệt đối với cuộc kháng chiến

Câu 4: (1,0đ) Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay?

-------HẾT-------
ĐỀ CHÍNH THỨC








